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CHƯƠNG 6
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CHƯƠNG 6
Kết cấu chương:g
I. Tổng quan về tranh chấp và giải quyết tranh chấp
trong kinh doanh quốc tếtrong kinh doanh quốc tế
1. Tranh chấp trong kinh doanh quốc tế
2. Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tế
II. Giải quyết tranh chấp thông qua thương lượngII. Giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng
giữa các bên
III Giải ế h hấ hô hò iảiIII. Giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải
IV. Giải quyết tranh chấp thông qua Tòa ánq y p g q
V. Giải quyết tranh chấp thông qua Trọng tài
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CHƯƠNG 6
I. Tổng quan về tranh chấp và giải quyết tranhg q p g q y
chấp trong kinh doanh quốc tế
1 Tranh chấp trong kinh doanh quốc tế1. Tranh chấp trong kinh doanh quốc tế
a. Khái niệm
-Tranh chấp: là những bất đồng, mâu thuẫn về quyền
lợi và nghĩa vụ giữa các bên trong một quan hệ xã hộiợ g ụ g g ộ q ệ ộ
nhất định được pháp luật điều chỉnh
- Tranh chấp trong kinh doanh quốc tế: là những bất- Tranh chấp trong kinh doanh quốc tế: là những bất
đồng, mâu thuẫn về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các
bên trong quan hệ phát sinh từ kinh doanh quốc tếbên trong quan hệ phát sinh từ kinh doanh quốc tế
được pháp luật điều chỉnh
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CHƯƠNG 6
I. Tổng quan về giải quyết tranh chấp trong kinhg q g q y p g
doanh quốc tế (t.)
1 T h hấ t ki h d h ố tế1. Tranh chấp trong kinh doanh quốc tế
b. Các loại tranh chấp trong kinh doanh quốc tế
- Tranh chấp phát sinh từ quan hệ hợp đồng mua bán hàng
hóa quốc tếhóa quốc tế
- Tranh chấp phát sinh từ các hợp đồng vận chuyển hàng
hó ố tếhóa quốc tế
- Tranh chấp phát sinh trong bảo hiểm hàng hoá quốc tế
- Tranh chấp phát sinh từ các hợp đồng đầu tư quốc tế
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CHƯƠNG 6
1. Tranh chấp trong kinh doanh quốc tế (t.)p g q
b. Các loại tranh chấp trong kinh doanh quốc tế
- Tranh chấp phát sinh từ quan hệ hợp đồng mua bánTranh chấp phát sinh từ quan hệ hợp đồng mua bán
hàng hóa quốc tế
+ Tranh chấp liên quan đến quá trình giao kết hợp+ Tranh chấp liên quan đến quá trình giao kết hợp
đồng

h hấ l đế h h h+ Tranh chấp liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ 
giao hàng của người bán
+ Tranh chấp phát sinh liên quan đến việc thực hiện 
nghĩa vụ của người muanghĩa vụ của người mua
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CHƯƠNG 6
1. Tranh chấp trong kinh doanh quốc tế (t.)p g q ( )
b. Các loại tranh chấp trong kinh doanh quốc tế

ấ ồ ể-Tranh chấp phát sinh từ các hợp đồng vận chuyển
hàng hóa quốc tếg q
+ Tranh chấp phát sinh do người chuyên chở vi phạm 
nghĩa vụ cung cấp tàunghĩa vụ cung cấp tàu
+ Tranh chấp phát sinh do người chuyên chở vi phạm 
nghĩa vụ đối với hàng hoá
+ Tranh chấp do người thuê chở vi phạm hợp đồng+ Tranh chấp do người thuê chở vi phạm hợp đồng
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CHƯƠNG 6
1. Tranh chấp trong kinh doanh quốc tế (t.)p g q ( )
b. Các loại tranh chấp trong kinh doanh quốc tế
Tranh chấp phát sinh trong bảo hiểm hàng hoá q ốc-Tranh chấp phát sinh trong bảo hiểm hàng hoá quốc 

tế
ấ ể+ Tranh chấp do bên mua bảo hiểm không trả phí bảo 

hiểm theo thoả thuận (trả chậm hoặc trả thiếu...)
+ Tranh chấp phát sinh do người bên mua bảo hiểm 
không làm đủ các thủ tục pháp lý cần thiết khi có tổnkhông làm đủ các thủ tục pháp lý cần thiết khi có tổn 
thất hàng hoá xảy ra
+ Tranh chấp phát sinh do người bảo hiểm không bồi+ Tranh chấp phát sinh do người bảo hiểm không bồi
thường cho người được bảo hiểm
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CHƯƠNG 6
1. Tranh chấp trong kinh doanh quốc tế (t.)p g q ( )
b. Các loại tranh chấp trong kinh doanh quốc tế
Tranh chấp phát sinh từ các hợp đồng đầ tư q ốc tế-Tranh chấp phát sinh từ các hợp đồng đầu tư quốc tế

+ Tranh chấp phát sinh giữa bên Việt Nam và bên
ố ầnước ngoài trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư

nước ngoài như tranh chấp giữa các bên trong các
doanh nghiệp liên doanh hoặc giữa các bên trong các
hợp đồng hợp tác kinh doanh
+ Tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài với cơ quan
quản lý nhà nước Việt Nam liên quan đến hoạt độngquản lý nhà nước Việt Nam liên quan đến hoạt động
đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam
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CHƯƠNG 6
I. Tổng quan về tranh chấp và giải quyết tranhg q p g q y
chấp trong kinh doanh quốc tế (t.)
2 Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tế2. Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tế
a. Khái niệm
- Giải quyết tranh chấp: là việc giải quyết những bất
đồng, mâu thuẫn về quyền lợi và nghĩa vụ giữa cácg, q y ợ g ụ g
bên trong quan hệ phát sinh từ hoạt động KTĐN nhằm
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên bảo đảmbảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên bảo đảm
trật tự pháp luật và kỷ cương xã hội, giáo dục ý thức
tôn trọng pháp luật của các bên và góp phần ngăntôn trọng pháp luật của các bên và góp phần ngăn
ngừa sự vi phạm
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CHƯƠNG 6
2. Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tếq y p g q
b. Các phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh
d h ố ếdoanh quốc tế

Thương lượng

Các phương
thức giải
ết t h

Hòa giải
quyết tranh

chấp phổ biến Kiện ra Tòa án

Kiện ra Trọng tài
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CHƯƠNG 6
II. Giải quyết tranh chấp thông qua thương lượngq y p g q g ợ g
giữa các bên
1. Khái niệm
- Giải quyết tranh chấp thông thương lượng: là việcq y p g g ợ g ệ
các bên đương sự cùng nhau trao đổi, bàn bạc, nhân
nhượng để giải quyết bất đồng và mâu thuẫn đã phátnhượng để giải quyết bất đồng và mâu thuẫn đã phát
sinh mà không có sự tham gia của bên không có liên

đế t h hấquan đến tranh chấp.
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CHƯƠNG 6
II. Giải quyết tranh chấp thông qua thương lượngq y p g q g ợ g
giữa các bên
1. Khái niệm1. Khái niệm
Đặc điểm

Các bên chủ động gặp gỡ trao đổi- Các bên chủ động gặp gỡ, trao đổi
- Không cần tới sự can thiệp của bên thứ ba

ế h l h h à hi hí- Kết quả thương lượng phụ thuộc vào thiện chí của
các bên
- Kỹ năng thương lượng giống với kỹ năng đàm phán
- Biểu hiện rõ rệt nhất của tự do thoả thuận và tự doBiểu hiện rõ rệt nhất của tự do thoả thuận và tự do
định đoạt của các bên trong quan hệ hợp đồng
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CHƯƠNG 6
II. Giải quyết tranh chấp thông qua thương lượngq y p g q g ợ g
giữa các bên
1 Khái niệm1. Khái niệm

Ưu điểm

Nhanh Giữ
được uygọn, 

ít tốn
kém

Kín đáo
được uy
tín cho
nhaukém nhau
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CHƯƠNG 6
II. Giải quyết tranh chấp thông qua thương lượngq y p g q g ợ g
giữa các bên
2 Thủ há lý liê2. Thủ tục pháp lý liên quan
- Lập Hồ sơ khiếu nại bao gồm: Đơn khiếu nại hợp lệập ạ g ạ ợp ệ
về hình thức, nội dung và các chứng từ làm bằng
chứng chứng minh căn cứ cấu thành trách nhiệm củachứng chứng minh căn cứ cấu thành trách nhiệm của
bên vi phạm

ồ ế- Gửi Hồ sơ khiếu nại trong thời hạn quy định
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CHƯƠNG 6
II. Giải quyết tranh chấp thông qua thương lượngq y p g q g ợ g
giữa các bên
2 Thủ há lý liê2. Thủ tục pháp lý liên quan
- Các chứng từ làm bằng chứngg g g
- Thời hạn khiếu nại: khoảng thời gian được ấn định
để các bên tiến hành khiếu nạiđể các bên tiến hành khiếu nại
(1)Thời hạn khiếu nại theo thỏa thuận
(2)Thời hạn khiếu nại theo luật định

VD Điề 318 LTM 2005VD: Điều 318 LTM 2005
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CHƯƠNG 6
III. Giải quyết tranh chấp thông qua hòa giảiq y p g q g
1. Khái niệm

i i l h h i i ế h hấ iHoà giải là phương pháp giải quyết tranh chấp giữa
các bên thông qua người thứ ba gọi (có thể là cá nhâncác bên thông qua người thứ ba gọi (có thể là cá nhân
hoặc tổ chức – gọi là hòa giải viên) với vai trò trung

ỗ ằ ếgian hỗ trợ các bên nhằm tìm kiếm những giải pháp
thích hợp cho việc giải quyết bất đồng mâu thuẫn phátthích hợp cho việc giải quyết bất đồng, mâu thuẫn phát
sinh giữa các bên.
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CHƯƠNG 6
III. Giải quyết tranh chấp thông qua hòa giảiq y p g q g
1. Khái niệm

ểĐặc điểm
- Vừa mang tính chính thức và phi chính thức (trong tố- Vừa mang tính chính thức và phi chính thức (trong tố
tụng hoặc ngoài tố tụng)
- Giống như thương lượng, nhưng thông qua người thứ
ba làm trung gian giúp đỡ tìm kiếm giải pháp giảig g g p g p p g
quyết tranh chấp
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CHƯƠNG 6
III. Giải quyết tranh chấp thông qua hòa giảiq y p g q g
1. Khái niệm
Ư điểƯu điểm

-Tận dụng được sự giúp đỡ từ bên ngoàiậ ụ g ợ ự g p g
- Có cái nhìn khách quan hơn về tranh chấp

á b ẫ i đ hế h đ- Các bên vẫn giữ được thế chủ động
- Có nhiều cơ hội hơn trong việc duy trì mối quan hệCó nhiều cơ hội hơn trong việc duy trì mối quan hệ
giữa các bên
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CHƯƠNG 6
III. Giải quyết tranh chấp thông qua hòa giảiq y p g q g
2. Quy trình hòa giải

Đề xuất Chọn Tiến Kết thúcĐề xuất 
hoà giải hoà giải 

viên
hành 

hoà giải 

Kết thúc 
hoà  giải
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CHƯƠNG 6
III. Giải quyết tranh chấp thông qua Tòa án
1. Mô hình Tòa án của một số nước trên thế giới (t.)

Sơ đồ tòa án của Việt NamSơ đồ tòa án của Việt Nam

TAND N
tối cao

TAND tỉnh

TANDTAND 
huyện
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Chương 6C ươ g 6

IV Giải quyết tranh chấp bằng con đường xét xử tạiIV. Giải quyết tranh chấp bằng con đường xét xử tại
Tòa án (t.)

ẩ ề2. Thẩm quyền của Tòa án
-Thẩm quyền chung của các tòa án trong hệ thống-Thẩm quyền chung của các tòa án trong hệ thống
tòa án Việt Nam: Điều 29, 33, 35 BLTTDS 2004

ẩ ề ố ấ ế-Thẩm quyền xét xử đối với các tranh chấp có yếu
tố nước ngoài:g

+ Tòa cấp tỉnh: xét xử sơ thNm
+ Tò tối ét ử hú thN+ Tòa tối cao: xét xử phúc thNm

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


Chương 6g

2 Thẩm quyền của Tòa án (t )2. Thẩm quyền của Tòa án (t.)
-Thẩm quyền xét xử đối với các tranh chấp có yếu
ốtố nước ngoài:

+ Không có thNm quyền đương nhiên giải quyết một+ Không có thNm quyền đương nhiên giải quyết một
tranh chấp cụ thể
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Chương 6g

IV Giải quyết tranh chấp bằng con đường xét xử tạiIV. Giải quyết tranh chấp bằng con đường xét xử tại
Tòa án (t.)
3 N ê ắ é ử ủ Tò á3. Nguyên tắc xét xử của Tòa án 
Điều 5, 6, 8, 10, 15 BLTTDS 2004
-N guyên tắc tự định đoạt
N guyên tắc tòa án không tiến hành điều tra mà chỉ-N guyên tắc tòa án không tiến hành điều tra mà chỉ

xác minh chứng cứ
N ắ ẳ-N guyên tắc bình đẳng trước pháp luật

-N guyên tắc hòa giảig y g
-N guyên tắc xét xử công khai
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Chương 6g

IV Giải quyết tranh chấp bằng con đường xét xử tạiIV. Giải quyết tranh chấp bằng con đường xét xử tại
Tòa án (t.)
4 T ì h é ử4. Trình tự xét xử
- Thủ tục thông thường: 2 cấp xét xử

+ Xét xử sơ thNm
+ Xét xử phúc thNmXét xử phúc thNm

- Thủ tục đặc biệt
+ Xét xử giám đốc thNm+ Xét xử giám đốc thNm
+ Xét xử tái thNm

Đ BLTTDS 2004Đọc BLTTDS 2004
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Chương 6C ươ g 6

IV Giải quyết tranh chấp bằng con đường xét xử tạiIV. Giải quyết tranh chấp bằng con đường xét xử tại
Tòa án (t.)

ế5. Cưỡng chế thi hành bản án
- Trong nướcg

Tại cơ quan thi hành án
Ở ớ ài- Ở nước ngoài:
N ếu giữa hai quốc gia có HĐ về tương trợ tư pháp?
N ếu giữa hai quốc gia chưa có HĐ tương trợ tư pháp?
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Chương 6Chương 6

V Giải quyết tranh chấp bằng con đường xét xử tạiV. Giải quyết tranh chấp bằng con đường xét xử tại
Trọng tài
1. Khái niệm
Điều 3 khoản 1 Luật Trọng tài thương mại 2010Điều 3 khoản 1 Luật Trọng tài thương mại 2010
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Chương 6g

V Giải quyết tranh chấp bằng con đường xét xử tạiV. Giải quyết tranh chấp bằng con đường xét xử tại
Trọng tài (t.)
2. Các hình thức trọng tài
Điều 3 khoản 6 7 Luật Trọng tài 2010:Điều 3 khoản 6, 7 Luật Trọng tài 2010:
- Trọng tài thường trực (trọng tài quy chế)
- Trọng tài vụ việc (trọng tài ad-hoc)
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Chương 6C ươ g 6

2 Các hình thức trọng tài (t )2. Các hình thức trọng tài (t.)
a. Trọng tài thường trực (trọng tài quy chế)

Trọng
tài

Khái
iệ

Đặc
t

Hình
thức tổ

tài
thường
t ởniệm trưng chức trực ở 
Việt
NNam
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Chương 6g

a Trọng tài thường trực (t )a. Trọng tài thường trực (t.)

Khái niệm: Trọng tài thường trực là các hình
thức trọng tài được thành lập dưới dạng các tổthức trọng tài được thành lập dưới dạng các tổ
chức có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, có trụ sở cố
đị hđịnh
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Chương 6g

a. Trọng tài thường trực (t.)g g ( )

Có trụ sở ổn địnhCó trụ sở ổn định

Cơ cấu tổ chức chặt chẽ

Đặc

Cơ cấu tổ chức chặt chẽ

Có danh sách trọng tài viên riêngĐặc
trưng

Có danh sách trọng tài viên riêng

Có ắ ố iêCó quy tắc tố tụng riêng

Được quyền quyết định về lĩnh vực hoạt
động của mình
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Chương 6g

a Trọng tài thường trực (t )a. Trọng tài thường trực (t.)

Hình thức
tổ chức

Trung tâmTrung tâm
trọng tài

Tổ chức phi Có tư cách Có Điều lệp
chính phủ pháp nhân

ệ
hoạt động
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Chương 6g

2. Các hình thức trọng tàiọ g
b. Trọng tài vụ việc (trọng tài ad-hoc)

Thành lập
khi có

ấ Không cótranh chấp
xả y ra, tự
iải thể khi

Không có
danh sách
trọng tài

Không có
quy tắc tố
t iêgiải thể khi

giải quyết
xong

ọ g
viên riêng tụng riêng

xong
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Chương 6C ươ g 6

3 Thẩm quyền GQTC của trọng tài3. Thẩm quyền GQTC của trọng tài
(Điều 5, 6 Luật Trọng tài 2010)

Cần điều kiện gìCần điều kiện gì 
để đưa tranh chấp 

ra trọng tài?
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Chương 6C ươ g 6

3 Thẩm quyền GQTC của trọng tài3. Thẩm quyền GQTC của trọng tài
a. Thỏa thuận trọng tài: là thoả thuận giữa các bên về

ế ằ ấ ểviệc giải quyết bằng Trọng tài tranh chấp có thể phát
sinh hoặc đã phát sinh (Điều 3 khoản 2 Luật Trọng tàiặ p ( ậ ọ g
2010)

L ý Tí h độ lậ ủ th ả th ậ t tài ĐiềLưu ý: Tính độc lập của thoả thuận trọng tài – Điều
19 Trọng tài 2010
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Chương 6g

3 Thẩm quyền GQTC của trọng tài (t )3. Thẩm quyền GQTC của trọng tài (t.)
b. Hình thức thỏa thuận trọng tài
Điều 16 Luật Trọng tài Thương mại 2010

Có thể được xác lập dưới hình thức điều khoản trọng‐ Có thể được xác lập dưới hình thức điều khoản trọng
tài trong hợp đồng hoặc dưới hình thức - thỏa thuận
riêng
- Phải được xác lập dưới dạng văn bảnPhải được xác lập dưới dạng văn bản
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Chương 6C ươ g 6

3 Thẩm quyền GQTC của trọng tài (t )3. Thẩm quyền GQTC của trọng tài (t.)
b. Hình thức thỏa thuận trọng tài

Lưu ý: Tính độc lập của thoả thuận trọng tài – Điều
19 Trọng tài 201019 Trọng tài 2010
- Có sự độc lập nhất định với hợp đồng chính, bởi nó

ế ế ấxác định cơ chế giải quyết tranh chấp giữa các bên
trong hợp đồng, kể cả khi hợp đồng bị thay đổi, giag p g p g y g
hạn, huỷ bỏ hay vô hiệu

Có thể được xem như hợp đồng riêng do đó có thể bị
38

- Có thể được xem như hợp đồng riêng, do đó có thể bị
vô hiệu do những nguyên nhân riêng
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Chương 6g

3 Thẩm quyền GQTC của trọng tài (t )3. Thẩm quyền GQTC của trọng tài (t.)
c. Thỏa thuận trọng tài vô hiệu (t.)
Điều 18 Luật Trọng tài Thương mại 2010
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Điều khoản trọng tài mẫu của UNCITRALọ g

“Bất kỳ tranh chấp, bất đồng hoặc khiếu nại nào phát sinh từ hoặc
liên quan tới hợp đồng này, hoặc tới việc vi phạm, chấm dứt hợp
ồ ồđồng này hoặc tới sự vô hiệu của hợp đồng này phải được giải

quyết bởi trọng tài phù hợp với Qui tắc Trọng tài của UNCITRAL
có hiệu lực hiện hành”có hiệu lực hiện hành

Lưu ý: Các bên có thể đưa thêm vào điều khoản này các vấn đềLưu ý: Các bên có thể đưa thêm vào điều khoản này các vấn đề
sau:

+ Định chế hay người được chỉ định giải quyết tranh chấp+ Định chế hay người được chỉ định giải quyết tranh chấp
+ Số lượng trọng tài viên tham gia giải quyết
+ N ơi iải ết

40

+ N ơi giải quyết
+ N gôn ngữ dùng để giải quyết

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


Điều khoản trọng tài mẫu của ICCọ g

“Tất cả các tranh chấp liên quan tới hợp đồng
à hải đ iải ết h thẩ th Q inày phải được giải quyết chung thẩm theo Qui

tắc Trọng tài tại Phòng Thương mại Quốc tếg g g Q
bởi một hoặc nhiều trọng tài viên được chỉ định
phù hợp với qui tắc đã nói”phù hợp với qui tắc đã nói

41
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Điều khoản trọng tài mẫu của VIACọ g

“Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng
này sẽ được giải quyết tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt
Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt
Nam theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này”

N goài ra, các bên có thể bổ sung các nội dung sau đây:g g g y
a) Số lượng trọng tài viên là (1 hoặc 3) …
b) Địa điểm tiến hành trọng tài tại …) ị ọ g ạ

Đối với vụ tranh chấp có yếu tố nước ngoài, các bên có thể bổ sung:
c) Luật áp dụng cho hợp đồng này là luật của …) ậ p ụ g ợp g y ậ
d) N gôn ngữ dùng trong tố tụng trọng tài là …

42
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Chương 6g

4. Nguyên tắc xét xử của trọng tài4. Nguyên tắc xét xử của trọng tài
- Trọng tài chỉ xét xử khi các bên có thỏa thuận đưa

h hấ iải ế i àitranh chấp ra giải quyết tại trọng tài
- Trọng tài viên khi xét xử phải độc lập, khách quan,ọ g p ộ ập, q ,
vô tư, căn cứ vào pháp luật

Xét ử kí- Xét xử kín
- Quyết định của trọng tài là chung thẩm (các bênQ y g g (
không được kháng cáo).
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Chương 6g

5. Trình tự xét xử của trọng tàiự ọ g
- Đọc Luật Trọng tài TM 2010 và Quy tắc tố tụng
trọng tài của VIAC 2004trọng tài của VIAC 2004
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Chương 6g

6 Các biện pháp hỗ trợ tư pháp đối với hoạt động6. Các biện pháp hỗ trợ tư pháp đối với hoạt động
trọng tài
ỗ ểa. Hỗ trợ chỉ định trọng tài viên để thành lập Hội

đồng trọng tài hoặc thay đổi trọng tài viên do cácg ọ g ặ y ọ g
bên chỉ định

b Xem xét thỏa thuận trọng tài thNm quyền giảib. Xem xét thỏa thuận trọng tài, thNm quyền giải
quyết vụ tranh chấp của Hội đồng trọng tài

c. Hỗ trợ áp dụng biện pháp khNn cấp tạm thời
d Hủy quyết định trọng tàid. Hủy quyết định trọng tài
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Chương 6g

7 Thi hành quyết định của trọng tài7. Thi hành quyết định của trọng tài
- Thi hành ở trong nước (Đ66 Luật Trọng tài TM
2010)

+ Tự nguyện thi hành+ Tự nguyện thi hành
+ Làm đơn yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự

ề ốtheo pháp luật về thi hành án dân sự (giống bản án của
Tòa án))
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Chương 6g

7 Thi hành quyết định của trọng tài (t )7. Thi hành quyết định của trọng tài (t.)
- Thi hành ở nước ngoài
Công ước N ew york 1958 về công nhận và thi hành
phán quyết của trọng tài nước ngoàiphán quyết của trọng tài nước ngoài

+ VN tham gia Công ước này năm 1995
ố+ Công ước này hiện có 132 quốc gia thành viên

+ N guyên tắc: các quốc gia sẽ tự nguyện công+ N guyên tắc: các quốc gia sẽ tự nguyện công
nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài được tuyên
ở các quốc gia thành viên khácở các quốc gia thành viên khác
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TÒA ÁN  HAY TRỌN G TÀI?

Tiêu chí Tòa án Trọng tàiTiêu chí Tòa án Trọng tài

Tính chung thẩm

Năng lực chuyên môn 
về TMQT

Tính linh hoạt

Thời gian xét xử

Tính bí mật

48
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TÒA ÁN  HAY TRỌN G TÀI

Tiêu chí Tòa án Trọng tàiTiêu chí Tòa án Trọng tài
Tính cưỡng chế

Sự công nhận quốc tế

Tính trung lập

Phí tổnPhí tổn

49
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